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BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành pháp luật và các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu và giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, phát hiện, xử lý những vi phạm pháp luật phát sinh trong lĩnh vực lao động và các vấn đề xã hội dựa trên hệ thống quy định pháp luật chung về thanh tra và pháp luật chuyên ngành về lao động, thương binh và xã hội. 

Trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác thanh tra ngành LĐTBXH, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của ngành đang dần được hoàn thiện, sửa đổi bổ sung như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động được ban hành, có hiệu lực từ 01/7/2016, do đó việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Thanh tra ngành LĐTBXH càng trở nên cấp thiết. Việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/04/2013 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành LĐTBXH đã được đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ LĐTBXH. Bộ LĐTBXH tổng kết đánh giá việc thi hành pháp luật và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực lao động người có công và xã hội với các nội dung như sau:
- Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành LĐTBXH.
- Kết quả thanh tra lĩnh vực lao động người có công và xã hội từ năm 2013-2016.

- Đánh giá việc thi hành Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 của Chính phủ (Nghị định số 39/2013/NĐ-CP) và các văn bản liên quan.

- Kiến nghị, đề xuất. 
A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
I. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ LĐTBXH
1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bộ LĐTBXH thực hiện theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định số 614/QĐ-LĐTBXH ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ, theo đó, Thanh tra Bộ LĐTBXH là cơ quan thuộc Bộ LĐTBXH, giúp Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện thanh tra hành chính, thanh chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham những thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trong phạm vi cả nước.

Thanh tra Bộ LĐTBXH chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

2. Tổ chức bộ máy

Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra và một số Phó Chánh Thanh tra (hiện nay số Phó Chánh thanh tra là 03);  07 phòng chức năng gồm:

- Phòng Tổng hợp và Thanh tra hành chính;
- Phòng Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Phòng Thanh tra Chính sách người có công;
- Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động;
- Phòng Thanh tra Chính sách lao động;
- Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội;
- Phòng Thanh tra Chính sách bảo hiểm xã hội.
Tổng số thanh tra viên, chuyên viên, người lao động tại Thanh tra Bộ là 56 người (trong đó có 04 lao động làm việc theo hợp đồng). Cơ cấu ngạch như sau: 02 Thanh tra viên cao cấp, 14 thanh tra viên chính, 32 thanh tra viên, 04 chuyên viên và tương đương, 04 hợp đồng lao động.

II. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở LĐTBXH

Thanh tra Sở LĐTBXH là cơ quan thuộc Sở LĐTBXH, giúp Giám đốc Sở LĐTBXH tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở LĐTBXH có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và các công chức khác. Thanh tra Sở LĐTBXH chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở LĐTBXH; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ LĐTBXH.
Số lượng cán bộ, thanh tra viên tại 63 tỉnh/thành phố trong toàn quốc là 430 người, trong đó có 284 người đã được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính; 132 chuyên viên và 14 cán bộ hợp đồng. Hiện nay, ngoại trừ Thanh tra Sở LĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức các bộ phận chuyên môn, 62 Thanh tra Sở LĐTBXH các địa phương còn lại phân công thanh tra viên thực hiện tất cả các nhiệm vụ thanh tra lao động người có công và xã hội tại địa phương.

III. Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
1.Tổng cục Dạy nghề
Tại Tổng Cục dạy nghề, Vụ Pháp chế - Thanh tra được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về dạy nghề. Hiện nay Vụ có 03 công chức (Vụ trưởng, 02 chuyên viên) thực hiện nhiệm vụ là công chức thanh tra chuyên ngành, đã được Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành.

2. Cục Quản lý lao động ngoài nước

Cục Quản lý lao động ngoài nước giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho Phòng Thanh tra thuộc Cục, hiện nay Phòng có 03 cán bộ (01 Trưởng phòng, 02 chuyên viên).

IV. Đánh giá về cơ cấu tổ chức của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành LĐTBXH

Mặt được

- Công tác tổ chức cán bộ tại Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã được hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc hoàn thành công tác thanh tra ngành LĐTBXH.

- Tại Thanh tra Bộ có các Phòng chức năng thực hiện công tác thanh tra trên các lĩnh vực Bộ quản lý, do đó có sự chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác thanh tra từng lĩnh vực của Bộ. 

- Cán bộ, thanh tra viên toàn ngành không ngừng được hoàn thiện, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các khóa đào tạo, tập huấn.

Mặt hạn chế

- Số lượng thanh tra viên, cán bộ thanh tra, công chức thanh tra chuyên ngành trong toàn ngành còn ít so với yêu cầu của công việc; cá biệt có một số Sở LĐTBXH chỉ có 03 cán bộ. Tại Tổng Cục dạy nghề và Cục Quản lý lao động ngoài nước, số lượng công chức được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cũng chỉ có 03 người, do đó, việc tổ chức thanh tra gặp nhiều khó khăn.

- Tại Thanh tra Bộ, chưa có phòng thanh tra chuyên đề về phòng chống tham nhũng; giám sát, xử lý sau thanh tra. Các công tác này được thực hiện kiêm nhiệm nên chưa thực thực sự hiệu quả.

- Một số cán bộ thanh tra của Sở, công chức được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chưa được đào tạo nghiệp vụ thanh tra, do đó, gây khó khăn trong việc tiến hành thanh tra.

- Tại một số Sở LĐTBXH và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, việc điều chuyển cán bộ, thanh tra viên tới các phòng chuyên môn khác và ngược lại cũng ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của bộ phận thanh tra.


B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2013-2016


I. TẠI THANH TRA BỘ


1. Thanh tra hành chính
Trong 04 năm, Thanh tra Bộ đã thực hiện 15 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 303 kiến nghị đề nghị các đơn vị thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý được Bộ giao, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 104 triệu đồng. 
Một số thiếu sót chủ yếu: chưa ký hợp đồng làm việc hoặc chưa rà soát và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/01/2012 theo quy định; chưa nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người lao động; chưa hoàn thiện được tổ chức bộ máy của đơn vị theo quy định hoặc thành lập những đơn vị mới chưa được sự đồng ý của Bộ; chưa xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chưa thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động; chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với một số trường hợp thuộc diện phải tham gia; giao kết hợp đồng lao động không đúng loại đối với người lao động; chưa thực hiện rà soát, bổ sung các chức danh quy hoạch theo quy định; bổ nhiệm mới đối với cán bộ khi chưa có phê duyệt chủ trương của Bộ; chưa niêm yết công khai các khoản thu, chi và quyết toán kinh phí hoạt động tại trụ sở và công khai kết quả thanh lý tài sản theo quy định; chưa mở sổ theo dõi, lập biên bản thông báo về thời gian, địa điểm công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định như chưa cụ thể việc thanh toán làm thêm giờ, số tiền trích vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp chưa đúng mức quy định. 
2.Thanh tra chuyên ngành

2.1.Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật lao động

- Trong 04 năm từ 2013 - 2016, Thanh tra Bộ đã thực hiện thanh tra theo vùng về chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và bình đẳng giới tại 466 doanh nghiệp. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 5.005 kiến nghị yêu cầu doanh nghiệp thực hiện; ban hành 46 quyết định xử phạt với tổng số tiền là 792 triệu đồng.    

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 12 tập đoàn/tổng công ty/công ty và 161 đơn vị thành viên. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành 2.666 kiến nghị, 07 quyết định xử phạt với tổng số tiền 109 triệu đồng.

- Trong 4 năm đã thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động tại 394 đơn vị. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 3.644 kiến nghị yêu cầu các đơn vị thực hiện để khắc phục sai phạm; ban hành 26 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 792 triệu đồng.     

Một số sai phạm chủ yếu: 
Chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương; quy chế tuyển dụng lao động còn có một số nội dung không phù hợp quy định của pháp luật lao động; nội dung hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động chưa thể hiện cụ thể quyền và nghĩa vụ của người lao động; quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể không đúng quy định; chưa xây dựng quy chế trả lương, quy chế thưởng đối với viên chức quản lý; trả lương chưa đầy đủ cho người lao động làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết.

Công tác tổ chức, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ cho người lao động chưa đúng quy định; sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chưa kiểm định; chưa tổ chức đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chưa đầy đủ; chưa phân loại lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; không có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị nơi làm việc; chưa thực hiện lập rào chắn đối với hố móng, hố trên mặt bằng và những lỗ trống trên các sàn tầng công trình; sử dụng máy, thiết bị tại công trường nhưng chưa lập đầy đủ sổ giao ca, sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy, thiết bị theo quy định. 
2.2.Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội

Từ năm 2013 đến năm 2016, Thanh tra Bộ thanh tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội về thu nộp bảo hiểm xã hội tại 66 doanh nghiệp trên địa bàn 05 tỉnh; thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại 08 địa phương; thanh tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc tại 22 tỉnh. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền là 487.5 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 35.2 tỷ đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội.  

- Một số sai phạm chủ yếu đối với tổ chức bảo hiểm xã hội: Sự phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) và các ngành, các cấp trong công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) chưa thường xuyên; hồ sơ truy thu chưa đầy đủ; chưa kiểm tra, rà soát thường xuyên việc tăng giảm các đối tượng được cấp sổ; chưa thực hiện tuyên truyền sâu rộng về chế độ, chính sách, pháp luật bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

- Một số sai phạm chủ yếu đối với các doanh nghiệp: tình trạng nợ tiền bảo hiểm xã hội vẫn còn phổ biến, chưa nộp BHXH đầy đủ, kịp thời cho người lao động; tiền lương làm căn cứ tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động thấp hơn mức lương thực tế; việc theo dõi tăng, giảm đối tượng tham gia BHXH chưa chặt chẽ; lưu trữ hồ sơ thanh toán chế độ cho người lao động không theo quy định; giữ sổ BHXH của người lao động trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.   

2.3.Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 40 doanh nghiệp. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành 238 kiến nghị yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện để khắc phục sai phạm; ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạt hành chính với tổng số tiền là 1,25 tỷ đồng, đề nghị rút giấy phép xuất khẩu lao động 01 doanh nghiệp.  

Một số sai phạm chủ yếu: Chưa niêm yết công khai bản sao Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại trụ sở chính của Công ty; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng chưa đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với người lao động không đầy đủ nội dung theo quy định, không ghi các thỏa thuận về tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ; chưa đóng góp đầy đủ vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; thông báo tuyển dụng của Công ty chưa ghi cụ thể các khoản chi phí người lao động phải nộp trước khi xuất cảnh; chưa báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động với Cục Quản lý lao động ngoài nước; thu tiền môi giới của người lao động vượt quá quy định hoặc không phải trả tiền môi giới cho đối tác nước ngoài nhưng vẫn thu tiền môi giới của người lao động. 

2.4.Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề


- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề tại 06 cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dạy nghề tại Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 38 kiến nghị yêu cầu Sở LĐTBXH và các cơ sở dạy nghề thực hiện. 

- Thanh tra việc mua sắm thiết bị dạy nghề tại 05 trung tâm dạy nghề thuộc 03 tỉnh, thành phố Cần Thơ, Hải Dương, Yên Bái. Chánh Thanh tra đã ban hành 33 kiến nghị yêu cầu đối tượng thanh tra thực hiện.

- Thanh tra dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại 02/04 tỉnh, thành phố (Hòa Bình và Thái Bình). Qua thanh tra phát hiện 21 thiếu sót yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện; thu hồi nộp ngân sách nhà nước 300,5 triệu đồng chi sai. 

2.5. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về ưu đãi đối với người có công

Từ năm 2013 đến năm 2016, Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại 13 tỉnh; thanh tra việc xác lập, xét duyệt hồ sơ thương binh do cơ quan quân đội thực hiện tại 05 quân khu;  thanh tra chuyên đề thực hiện chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và công tác quản lý, cấp phát sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại 04 tỉnh. Qua thanh tra, phát hiện 15.683 hồ sơ sai sót hoặc cần xác minh bổ sung, trong đó đề nghị đình chỉ trợ cấp đối với 1.206 đối tượng. Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 392 kiến nghị yêu cầu đối tượng thực hiện, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 112.1 tỷ đồng. 

2.6. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực trẻ em và xã hội 

Từ năm 2013 đến năm 2016, Thanh tra Bộ đã tiến hành 01 cuộc về thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (Thái Nguyên), thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cai nghiện ma túy tại 05 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. 

Về lĩnh vực trẻ em, kiểm tra đột xuất việc thực hiện pháp luật lao động đối với lao động trẻ em tại 17 doanh nghiệp tại 04 tỉnh; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thành phố Hà Nội, Hà Nam. Chánh Thanh tra đã ban hành 94 kiến nghị yêu cầu đối tượng thanh tra thực hiện; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền là 5,2 triệu đồng do chậm cắt chế độ khi đối tượng đã hết điều kiện hưởng, chậm điều chỉnh nhóm đối tượng và điều chỉnh sai nhóm đối tượng được hưởng; kiến nghị chi bổ sung cho đối tượng hưởng còn thiếu là 17,3 triệu đồng.      

Lĩnh vực bảo trợ xã hội, thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tại 11 tỉnh, Chánh Thanh tra Bộ ban hành 485 kiến nghị; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 41,6 triệu đồng do chậm cắt chế độ khi đối tượng đã hết điều kiện hưởng, chậm điều chỉnh nhóm đối tượng và điều chỉnh sai nhóm đối tượng được hưởng; kiến nghị chi bổ sung cho đối tượng hưởng còn thiếu số tiền là 361,6 triệu đồng (năm 2016).    

II. Tại các Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong 04 năm, Thanh tra Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  đã thực hiện 338 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra đã ban hành hơn 1.850 kiến nghị đề nghị các đơn vị thực hiện. 
Tổng số cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện trong 04 năm là 30.256  cuộc, trong đó có lĩnh vực lao động: 11.630 cuộc; lĩnh vực dạy nghề: 570 cuộc; lĩnh vực bảo hiểm xã hội: 4.769 cuộc; lĩnh vực người có công là 1.292 cuộc; lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội là 823 cuộc; lĩnh vực bảo trợ xã hội là 455 cuộc; lĩnh vực thanh tra việc thực hiện chính sách đối với trẻ em và bình đẳng giới là 13.240 cuộc; thanh tra theo phiếu tự kiểm tra là 1.592 cuộc; kiểm tra việc thực hiện kiến nghị thanh tra là 5.803 cuộc; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành là 12.816 cuộc, các lĩnh vực khác là 1.224 cuộc.

Kết quả: ban hành 127.847 kiến nghị và 6.258 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 87,16 tỷ đồng; phát hiện 114 cán bộ làm sai chính sách; 1.565 đối tượng hưởng sai chính sách; kiến nghị cắt, thu hồi về ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 11,11 tỷ đồng. 
 III. Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

1. Tại Tổng Cục dạy nghề

Trong 04 năm, đã tiến hành thanh tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề đối với 05 Sở LĐTBXH; thanh tra việc thực hiện pháp luật về dạy nghề đối với 31 cơ sở dạy nghề (13 trường cao đẳng nghề, 05 trường trung cấp nghề, 13 trung tâm dạy nghề); thanh tra việc thực hiện hợp đồng đặt hàng dạy nghề cho lao động nông thôn tại 22 cơ sở dạy nghề và cơ sở đào tạo có tham gia dạy nghề và kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ tại 20 cơ sở dạy nghề (14 trường cao đẳng nghề, 06 trường trung cấp nghề) do Bộ Quốc phòng quản lý; thanh tra việc tổ chức hoạt động dạy nghề và tổ chức đào tạo các nghề trọng điểm (cấp độ Quốc tế, cấp độ khu vực ASEAN và cấp độ Quốc gia) tại 39 trường cao đẳng nghề được phê duyệt đầu tư trở thành nghề trường nghề chất lượng đến năm 2020 theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020". 

Qua thanh tra, kiểm tra, đã ban hành 1.355 kiến nghị đối với các trường, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở LĐTBXH khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện pháp luật dạy nghề. 

Những tồn tại, hạn chế chủ yếu:

+ Việc thực trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề của Sở LĐTBXH còn một số hạn chế như: Chưa tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 05 năm về dạy nghề; tổ chức hội thi giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm; ban hành văn bản hướng dẫn về dạy nghề, chi phí dạy nghề không đúng thẩm quyền theo quy định; phân bổ, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia về Việc làm và Dạy nghề chưa đúng đối tượng; tổ chức đăng ký hoạt động dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề chưa đúng thẩm quyền được phân cấp.

+ Việc thực hiện các quy định của pháp luật dạy nghề: Một số cơ sở dạy nghề tuyển sinh vượt quá quy mô tuyển sinh/năm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn không đúng đối tượng theo hợp đồng đặt hàng dạy nghề;bố trí đội ngũ nhà giáo giảng dạy chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm  theo quy định; xây dựng chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề không đúng Chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành; mua sắm thiết bị dạy nghề không đúng danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu do Bộ LĐTBXH ban hành, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trọng điểm để mua sắm thiết bị dạy nghề;...

+ Việc thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề: Một số trường nghề sử dụng kinh phí Thẻ học nghề để chi các khoản không đúng nội dung chi quy định tại Điều 2 Thông tư số 245/2010/TT-BQP ngày 20/12/2010 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành định mức chi phí đào tạo một số nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điều 4 Thông tư số 214/2011/TT - BQP ngày 15/12/2011 của Bộ Quốc phòng ban hành định mức chi phí đào tạo một số nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề.
2. Tại Cục Quản lý lao động ngoài nước

Trong 04 năm đã tiến hành 116 cuộc thanh tra, kiểm tra; ban hành 562 kiến nghị yêu cầu đối tượng thanh tra thực hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 doanh nghiệp với tổng số tiền là 1.582,5 triệu đồng. 

Một số sai phạm chủ yếu là: ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động không đảm bảo ít nhất 05 ngày trước khi người lao động xuất cảnh; chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; chưa cử cán bộ quản lý lao động tại các thị trường mà doanh nghiệp đưa nhiều người lao động sang làm việc.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2013/NĐ-CP  VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 

1. Những mặt đã làm được

- Từ năm 2010 đến nay, nhiều văn bản pháp quy đã được ban hành để tiến tới hoàn thiện hoạt động của hệ thống thanh tra. Trên cơ sở thực hiện Nghị định số 39/2013/NĐ-CP hoạt động của Thanh tra ngành LĐTBXH đã từng bước phát triển theo hướng Độc lập - Sáng tạo - Hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật lao động người có công và xã hội đã được củng cố, tăng cường. Qua thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội ở nơi đến thanh tra, phát hiện những vi phạm nghiêm trọng, lập lại kỷ cương trong lao động, sử dụng và quản lý lao động. Đa dạng hóa, đổi mới hình thức thanh tra như phương thức thanh tra viên phụ trách vùng, phát phiếu doanh nghiệp tự kiểm tra....

- Cơ quan thanh tra nhà nước về LĐTBXH và cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Mối quan hệ phối hợp trong công tác giữa cơ quan thanh tra và các đơn vị chuyên môn, giữa cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành và giữa Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở LĐTBXH được thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả, đặc biệt là trong công tác phối hợp thực hiện công tác thanh tra và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ.  
- Tổ chức bộ máy thanh tra ngành LĐTBXH ngày càng được kiện toàn, hoàn thiện, hệ thống thanh tra viên toàn ngành không ngừng được nâng cao về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Mặc dù số lượng thanh tra viên tại các Sở còn hạn chế (có địa phương Thanh tra Sở chỉ có 03-04 người) và phải đảm đương nhiều nhiệm v, nhưng trong năm qua, Thanh tra Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, không chỉ trong công tác thanh tra mà còn trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, góp phần vào thành tích chung của toàn ngành. Đã hình thành hệ thống thanh tra nhà nước chuyên ngành về lao động với hơn 400 thanh tra viên lao động từ trung ương đến địa phương trong đó nội dung thanh tra an toàn, vệ sinh lao động đang được chú ý triển khai; một số địa phương đã tăng cường lực lượng thanh tra viên lao động có chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động tăng cường thanh tra lao động tới cấp huyện. 
- Thể hiện được vai trò của Thanh tra ngành LĐTBXH trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt công tác thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đã được chú trọng tăng cường. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nắm được thực trạng triển khai việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực người có công và xã hội; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót đối với các cá nhân, tổ chức; xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm chính sách và đề xuất, kiến nghị với các cơ quan hữu quan về các biện pháp khắc phục những bất cập, những khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách liên quan đến lĩnh vực người có công và xã hội. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động ở nơi đến thanh tra, phát hiện những vi phạm nghiêm trọng, lập lại kỷ cương trong an toàn, vệ sinh lao động.  Kết quả, hàng năm đã phát hiện hàng chục ngàn hành vi vi phạm luật pháp về lao động, đưa ra hàng chục ngàn kiến nghị để các cơ sở thực hiện đúng chính sách chế độ trong các lĩnh vực lao động xã hội. Đề xuất nhiều vấn đề về chính sách lao động, xã hội được Bộ LĐTBXH chấp nhận để chỉ đạo chung hoặc được luật hoá thành những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 100 % các vụ tai nạn lao động làm chết người khi được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khai báo đã được Thanh tra các Sở LĐTBXH thực hiện điều tra tai nạn lao động theo quy định. Hàng năm, Thanh tra Bộ đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành LĐTBXH cho thanh tra viên trong cả nước đảm bảo không có thanh tra viên nào không được tập huấn nghiệp vụ trước khi nhận nhiệm vụ trưởng đoàn thanh tra hay được giao nhiệm vụ tiến hành thanh tra độc lập.
5. Những mặt còn hạn chế
- Số lượng thanh tra viên lao động ít. Thanh tra viên lao động hiện nay mới chỉ tập trung ở cấp trung ương và cấp tỉnh, trong khi tại cấp huyện, khu công nghiệp, khu chế xuất chưa được bố trí tăng cường.

- Năng lực thanh tra viên lao động còn chưa đồng đều giữa Trung ương  địa phương và giữa các địa phương.

- Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý sau thanh tra còn hạn chế.

- Chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe. Tình trạng lao động bỏ trốn, phá hợp đồng ra ngoài làm việc, nấu rượu lậu, đánh bạc, đánh nhau, trộm cắp ... ở mức độ khác nhau vẫn diễn ra ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam ở nước ngoài. Chính vì vậy, trong một số thời điểm, một số nước đã ngừng cấp thị thực (visa) hoặc không nhận lao động của một số địa phương sang làm việc (Nhật, Anh, Catar, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) hoặc đóng cửa một phần thị trường với lao động Việt Nam (Đài Loan); một bộ phận lao động phải về trước thời hạn do nguyên nhân chủ quan.
- Kết quả thực hiện của thanh tra toàn ngành tuy đã được nâng cao qua các năm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ, đặc biệt đối với tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có nhiều biến động như hiện nay. 

- Tại các Sở LĐTBXH, hầu hết cán bộ làm công tác thanh tra mới chỉ tập trung vào các lĩnh vực như chính sách lao động, an toàn lao động, điều tra tai nạn lao động, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các lĩnh vực về người có công với cách mạng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và lĩnh vực xã hội còn chưa được chú trọng nghiên cứu, thực hiện. 

- Việc giám sát, theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra chưa được các đoàn thanh tra thực hiện triệt để, quyết liệt, dẫn đến việc thực thi các kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra còn nhiều bỏ ngỏ, mang tính hình thức, ảnh hưởng đến hiệu lực của kết luận thanh tra. 

- Thanh tra ngành chưa triển khai được nhiệm vụ giám sát thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

- Là cơ quan quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành chưa tiến hành thanh tra như: các chương trình, đề án do nước ngoài tài trợ, các chương trình quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, khu vực phi chính thức; một số lĩnh vực còn thực hiện được ít hoặc chủ yếu lồng ghép với các lĩnh vực khác như bình đẳng giới, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội... 

3. Nguyên nhân

- Là ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, số lượng cán bộ, thanh tra viên của ngành hiện quá ít. Với tổng số 492 cán bộ, thanh tra viên, công chức được giao thực hiện chức năng thanh tra trong toàn ngành, cá biệt có một số Sở LĐTBXH chỉ có 02- 03 cán bộ, nên chỉ tập trung thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu. Tại Tổng Cục dạy nghề và Cục Quản lý lao động ngoài nước, số lượng công chức được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chỉ có 02- 03 người, nên việc thực hiện thanh tra gặp nhiều khó khăn. 

- Chất lượng cán bộ, thanh tra viên hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong tình hình hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là tại các Thanh tra Sở LĐTBXH. Mặt khác, việc điều động, luân chuyển cán bộ thường xuyên tại các Sở LĐTBXH, cán bộ chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tác động không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả của công tác, đặc biệt đối với thanh tra  lĩnh vực người có công và xã hội. 
- Nhiều đối tượng thanh tra và cán bộ, thanh tra viên chưa nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc thực hiện cũng như theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị sau thanh tra. Bên cạnh đó, cùng với việc kết thúc đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra lại tiếp tục tham gia đoàn thanh tra khác cũng ảnh hưởng đến việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị thanh tra của đoàn, dẫn đến việc nhiều kiến nghị thanh tra đối với lĩnh vực người có công và xã hội chưa được thực hiện hoặc thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó. 

- Quy định về trình tự tiến hành một cuộc thanh tra bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập đối với thanh tra từng lĩnh vực cụ thể như thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật  lao động diễn ra nhanh chóng, mỗi một cuộc thanh tra tại doanh nghiêp, đơn vị, cơ sở chỉ diễn ra dưới 01 ngày, thậm chí một nửa ngày hoặc từ 2-3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn phải tuân thủ trình tự các bước của cuộc thanh tra gây mất thời gian cho đoàn thanh tra, phiền hà cho đối tượng thanh tra. 

- Nhiều quy định pháp luật mới sửa đổi,bổ sung hoặc giao thêm chức năng, nhiệm vụ cho thanh tra ngành LĐTBXH nhưng chưa được bổ sung vào chức năng, nhiệm vụ, cụ thể: 

+ Luật An toàn, vệ sinh lao động được ban hành, có hiệu lực từ 01/7/2016, Điều 89 quy định:  "1. Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động là thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về lao động cấp trung ương và cấp tỉnh".


+ Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định: "4. Bổ sung các điều 7a, 7b và 7c vào sau Điều 7 như sau:
“Điều 7a. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý quy định tại các điểm d, e, g, h, i và k khoản 3 và khoản 4 Điều 12 của Luật này.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này và đối tượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý quy định tại các điểm d, e, g, h, i và k khoản 3 và khoản 4 Điều 12 của Luật này."

Điều 72 Luật Giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực ngày 01/01/2017 thay thế Luật Dạy nghề quy định về thanh tra giáo dục nghề nghiệp như sau: 


1. Cơ quan được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp.


2. Thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:


a) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về giáo dục nghề nghiệp;

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp;


c) Xác minh, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về giáo dục nghề nghiệp;


d) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra.


3. Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

IV. ĐỀ XUẤT 

 - Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát đoàn thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. 

- Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các đối tượng được thanh tra thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, hoàn thiện tài liệu, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành, tăng hiệu quả các cuộc thanh tra. 

- Xây dựng quy trình thanh tra cho các lĩnh vực cụ thể phù hợp với đặc điểm, thực tiễn của hoạt động thanh tra chuyên ngành.
- Xây dựng lực lượng thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động  theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động, nhằm bổ sung lực lượng và hỗ trợ công tác thanh tra an toàn, vệ sinh lao động của hệ thống thanh tra lao động. 
Đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 39/2013/NĐ-CP theo hướng:

+ Quy định cụ thể về nhiệm vụ giám sát đoàn thanh tra, theo dõi, đôn đốc, xử lý kiến nghị thanh tra đối với thanh tra ngành.

+ Bổ sung Cục An toàn lao động vào danh sách các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.


+ Bổ sung chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, người lao động và đối tượng do Bộ LĐTBXH quản lý.

+ Quy định cụ thể quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành LĐTBXH và việc sử dụng các hình thức hỗ trợ hoạt động thanh tra như Phiếu tự kiểm tra, Bảng kiểm....

Trải qua 4 năm thi hành Nghị định số 39/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành LĐTBXH, Thanh tra ngành LĐTBXH đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trước yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và việc bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của toàn ngành, Nghị định 39/2013/NĐ- CP cần được sửa đổi, thay thế để tương thích với hệ thống quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho Thanh tra ngành tổ chức, hoạt động, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, hiệu lực, hiệu quả của Thanh tra ngành LĐTBXH trong điều kiện hiện nay./.
	Nơi nhận:                                                                         

- Chính phủ;
- Lưu: VT, TTr. 
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